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BÁO CÁO

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định

chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Kính gửi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Tờ trình số 04/TTr-KTNN ngày 02/01/2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN, ngày 03/01/2018, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra về nội dung này. Tham dự phiên họp có đại diện Kiểm toán nhà nước, đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và một số cơ quan liên quan. Ủy ban TCNS xin báo cáo UBTVQH ý kiến thẩm tra về nội dung này, cụ thể như sau: 

I. VỀ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí về sự cần thiết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN để khắc phục khó khăn, vướng mắc và bổ sung chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, việc KTNN đề xuất ban hành Nghị quyết của UBTVQH sẽ không bao quát hết các nội dung cần sửa đổi, quy định chi tiết; những nội dung Luật giao UBTVQH qui định chi tiết đã thực hiện đầy đủ; nhiều vấn đề bổ sung liên quan đến sửa đổi Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Hơn nữa, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương đã giao Đảng Đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật KTNN, hoàn thành trong năm 2019. Vì vậy, đề nghị KTNN tổng kết, đánh giá toàn diện và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật.

Một số ý kiến cho rằng, thực hiện quy định tại Điều 73 Luật KTNN
, UBTVQH đã ban hành các văn bản quy định chi tiết một số điều, khoản được giao trong Luật
; một số nội dung khác cần cụ thể hóa thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Tổng KTNN
. Đồng thời, một số nội dung đã được quy định cụ thể tại Luật KTNN
, Luật Kế toán
, bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để KTNN thực hiện nhiệm vụ; một số nội dung có vướng mắc thì nguyên nhân chủ yếu là do khâu phối hợp, triển khai thực hiện
, không xuất phát từ nội hàm các quy định của Luật nên việc quy định chi tiết một số nội dung theo đề xuất của KTNN là chưa thực sự cần thiết. 

Có ý kiến cho rằng, việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH để giải thích một số điều, khoản của Luật KTNN là cần thiết. Tuy nhiên, chỉ là cụ thể hóa một số nội dung đã được quy định trong Luật, phù hợp với thẩm quyền của UBTVQH, không bổ sung các nội dung mới so với pháp luật hiện hành. 

2. Về thẩm quyền ban hành
Đa số ý kiến cho rằng, nhiều nội dung trong Dự thảo Nghị quyết không phải là các điều, khoản Luật KTNN giao UBTVQH quy định chi tiết; nhiều nội dung bổ sung mới so với Luật hiện hành. Do đó, đề xuất của KTNN không thuộc thẩm quyền của UBTVQH mà thuộc thẩm quyền của Quốc hội. 

Một số ý kiến cho rằng, Dự thảo Nghị quyết bao hàm nhiều nội dung khác nhau, do đó, thẩm quyền quyết định cần được xem xét theo từng nội dung, cụ thể: 

(i) Quy định về kế hoạch kiểm toán; nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu; trình Quốc hội ý kiến về dự toán NSNN, công trình quan trọng quốc gia,… (Điều 2, Điều 3, Điều 4) là những nội dung đã được quy định trong Luật KTNN, Dự thảo Nghị quyết chỉ cụ thể hóa các nội dung này, không trái với quy định của Luật KTNN hiện hành. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Hiến pháp năm 2013
, UBTVQH có thẩm quyền ban hành Nghị quyết để giải thích các nội dung này.

(ii) Các quy định chưa có trong Luật KTNN như kiểm toán tổ chức, đơn vị có liên quan và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán (Điều 5, Điều 6) thuộc thẩm quyền của Quốc hội vì: Tiêu đề và nội dung của Điều 5 Dự thảo Nghị quyết đồng nghĩa với việc KTNN được kiểm toán các tổ chức, đơn vị liên quan; về bản chất là mở rộng phạm vi đơn vị được kiểm toán và đối tượng kiểm toán so với quy định tại Điều 4 và Điều 55 Luật KTNN
, gây xung đột, không thống nhất giữa các điều khoản trong Luật; nội dung về thẩm quyền xử lý vi phạm hiện chưa được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành nên cần sửa đổi, bổ sung Luật KTNN, Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Về quy trình và cách thức ban hành văn bản

Đa số ý kiến đề nghị KTNN tổng kết, đánh giá và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật KTNN theo quy trình rút gọn, thông qua tại 1 kỳ họp để bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết các nội dung của Luật toàn diện và phù hợp với Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương, 

Một số ý kiến đề nghị, KTNN hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về một số nội dung trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

Có ý kiến đề nghị, trình UBTVQH xem xét, ban hành Nghị quyết “Giải thích một số điều, khoản của Luật KTNN”, trong đó chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 Dự thảo Nghị quyết, không bao gồm các quy định mới hoặc trái với hệ thống pháp luật hiện hành.

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về kế hoạch kiểm toán hàng năm

Điều 2 Dự thảo Nghị quyết quy định việc phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán; thời hạn ban hành, công khai kế hoạch kiểm toán hàng năm.
Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với Dự thảo Nghị quyết và cho rằng, việc quy định rõ thời hạn ban hành, công khai kế hoạch kiểm toán hàng năm và quy định cụ thể việc phối hợp giữa KTNN với Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành trung ương trong xây dựng kế hoạch kiểm toán để tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là cần thiết.

2. Về trình Quốc hội ý kiến của KTNN

Điều 3 Dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung liên quan đến phạm vi, nội dung, trình tự KTNN trình Quốc hội ý kiến về dự toán NSNN, phân bổ NSTW, chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia.
Đa số ý kiến cho rằng, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, KTNN vẫn đang trình Quốc hội ý kiến về quyết toán NSNN với chất lượng tốt. Tương tự, đối với dự toán NSNN, chủ trương đầu tư CTMTQG, dự án quan trọng quốc gia, KTNN có thể thực hiện việc trình ý kiến và không cần quy định thêm vì hệ thống pháp luật hiện hành đã xác lập đầy đủ căn cứ pháp lý để KTNN thực hiện nhiệm vụ
. Do đó, cần cân nhắc việc quy định chi tiết thêm đối với nội dung này.

Nhiều ý kiến tán thành đề xuất của KTNN để giải thích, cụ thể hóa các quy định của Luật KTNN, tạo thuận lợi hơn cho KTNN trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Về nghĩa vụ cung cấp thông tin của đơn vị được kiểm toán

Điều 4 Dự thảo Nghị quyết quy định đơn vị được kiểm toán có nghĩa vụ cung cấp cả tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử và cùng với kiểm toán viên truy cập các phần mềm liên quan để khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm toán.
Đa số ý kiến cho rằng, việc cụ thể hóa nội dung này là không cần thiết vì Điều 57, Điều 68 Luật KTNN đã quy định rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu của đơn vị được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan; Điều 3, Điều 17 Luật Kế toán đã xác định rõ khái niệm, hình thức của tài liệu kế toán, chứng từ điện tử,... bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để KTNN thực hiện nhiệm vụ; hơn nữa, Chính phủ cũng không đồng thuận với khoản 2 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết về việc  KTNN được truy cập vào các phần mềm dữ liệu vì e ngại các rủi ro và ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật thông tin.

Một số ý kiến cho rằng, việc cụ thể hóa nội dung này là cần thiết nhằm tạo thuận lợi hơn cho KTNN trong việc thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, phạm vi thông tin, dữ liệu được phép khai thác cần được rà soát, đối chiếu để bảo đảm việc tiếp cận, sử dụng, quản lý, bảo mật thông tin không xung đột với quy định của hệ thống pháp luật hiện hành. 

4. Về quy định kiểm toán các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan

Điều 5 Dự thảo Nghị quyết có tiêu đề “Quy định kiểm toán tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 4, Điều 55 Luật KTNN” và quy định các tổ chức, đơn vị này gồm: Tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp NSNN, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các tổ chức khác có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Lý do bổ sung nội dung này, KTNN thuyết minh là để đảm bảo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu.

Ủy ban TCNS cho rằng, với tiêu đề và nội dung như Dự thảo Nghị quyết đồng nghĩa với việc KTNN được kiểm toán các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán, dẫn đến xung đột, không thống nhất giữa các điều khoản trong Luật đồng thời, về bản chất là mở rộng đối tượng và đơn vị được kiểm toán so với quy định tại Điều 4, Điều 55 Luật KTNN (mở rộng phạm vi đơn vị, đối tượng kiểm toán và quy định KTNN được kiểm toán các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân hoặc có vốn đầu tư nước ngoài,…). Nội dung này KTNN cũng chưa xin ý kiến Chính phủ theo quy trình. Do đó, nếu cần quy định thêm, đề nghị KTNN thực hiện theo quy trình và trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Luật KTNN.

Việc KTNN lý giải quy định nội dung này là để đảm bảo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu cũng chưa thuyết phục vì đề xuất như vậy phải tập trung giải thích Điều 68 Luật KTNN để làm rõ khái niệm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán song thực tế, Điều 68 Luật KTNN đã quy định tương đối đầy đủ, cụ thể về trách nhiệm cung cấp tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán.

5. Về xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước

Điều 6 Dự thảo Nghị quyết đề xuất UBTVQH quy định mức tiền phạt tối đa, tối thiểu và Tổng KTNN, Kiểm toán trưởng,... có quyền xử phạt hoặc ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực KTNN; giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật về KTNN.

UBTCNS cho rằng, nội dung liên quan đến thẩm quyền của KTNN trong xử phạt vi phạm trong lĩnh vực KTNN chưa được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành nên đã phát sinh những vướng mắc nhất định trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc KTNN đề xuất quy định Tổng KTNN, Kiểm toán trưởng,... có quyền xử phạt hoặc cưỡng chế xử phạt trong nội dung Nghị quyết do UBTVQH ban hành là chưa đúng thẩm quyền của UBTVQH. Vì vậy, đề nghị KTNN rà soát, trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Luật KTNN. Đồng thời, KTNN cần ban hành danh mục tài liệu các đơn vị được kiểm toán phải cung cấp để phục vụ hoạt động kiểm toán, làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm; cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm quốc tế đối với vấn đề này để có căn cứ xem xét, quyết định.

6. Đề xuất của Ủy ban TCNS

Trên cơ sở phân tích trên và để phù hợp với Kế hoạch số 07-KH/TW của Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban TCNS đề nghị KTNN tổng kết, đánh giá và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật KTNN theo quy trình rút gọn, thông qua tại 1 kỳ họp để đảm bảo kịp thời sửa đổi, bổ sung Luật toàn diện, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của KTNN. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN, Ủy ban Tài chính, Ngân sách kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC, TCNS;

- E pas: 2546.

	TM. ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Nguyễn Đức Hải


� Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.


� Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 quy định về “chế độ đối với cán bộ, công chức của KTNN”; Văn bản số 76/UBTVQH14 về việc “bố trí vốn đầu tư xây dựng cho các dự án của KTNN giai đoạn 2017-2020” .


� Xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước; quy định mẫu và chế độ quản lý, sử dụng thẻ KTV; sử dụng cộng tác viên KTNN; hồ sơ kiểm toán; thời gian, nơi nhận báo cáo…


� Điều 57 Luật KTNN quy định đơn vị được kiểm toán có nghĩa vụ “cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán … chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp”. Điều 68, quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động KTNN có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của KTNN, KTV và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.


� Khoản 18 Điều 3 Luật Kế toán quy định “tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán”, đồng thời, Điều 17 Luật Kế toán cũng quy định rõ “chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử,…”.


� Việc phối hợp giữa KTNN với thanh tra các cấp để tránh việc chồng chéo, trùng lắp; phối hợp với các cơ quan tài chính tổng hợp để kiểm toán, thu thập thông tin và trình Quốc hội ý kiến của KTNN về dự toán, quyết toán NSNN, chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia...


� UBTVQH được ban hành Nghị quyết để giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh.


� Điều 4 Luật KTNN quy định đối tượng kiểm toán của KTNN là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; Điều 55 Luật KTNN quy định các đơn vị được kiểm toán theo hướng liệt kê đầy đủ, cụ thể, chi tiết các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, không phải là quy định chung chung. Đồng thời cả 02 điều khoản này của Luật không quy định về các tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán và cũng không quy định KTNN được kiểm toán các tổ chức, đơn vị này. 


� Khoản 4 Điều 10 Luật KTNN quy định đối với quyết toán toán hay dự toán, hay công trình quan trọng quốc gia, CTMTQG thì nhiệm vụ của KTNN đều là “trình ý kiến của KTNN”; Luật KTNN đã quy định và Tổng KTNN có thể ban hành thêm quy trình kiểm toán theo thẩm quyền là thực hiện được nhiệm vụ. Đồng thời Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 cũng đã quy định cụ thể các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quy trình, cách thức để KTNN tham gia ý kiến về dự toán NSNN, phân bổ NSTW (Điều 12, 13, 15, 19,…).





PAGE  
5

